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1. Thực trạng giảng dạy trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM thời gian qua
Từ cuối năm 2019 đến nay, dịch COVID-19 bắt đầu bùng nổ và lây lan trên khắp thế giới gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế, xã hội và cả giáo dục. Nỗi lo ngại về sự lây nhiễm trong cộng đồng khiến việc đến trường của học sinh, sinh viên bị hạn chế. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM (CĐ. LTT Tp.HCM) cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng đó. Để khắc phục hạn chế của việc tập trung đông người, trường CĐ. LTT Tp.HCM đã triển khai hình thức dạy học trực tuyến từ cuối tháng 4/2020 đến nay.
Qua gần 1 năm giảng dạy trực tuyến, theo tôi, phương thức giảng dạy trực tuyến mà nhà trường hiện đang áp dụng cũng có nhiều ưu điểm và cũng có một số yếu điểm. 
Để đánh giá các khó khăn, thuận lợi, cũng như các vấn đề mà Giảng viên (GV) dạy trực tuyến thường gặp phải trong việc chuẩn bị bài giảng, thực hiện bài giảng và đánh giá chất lượng sinh viên qua các buổi học trực tuyến, tôi đã thực hiện các khảo sát nhanh vào tuần đầu tháng 6/2020 (sau 6 tuần triển khai phương thức giảng dạy trực tuyến tại trường) và tuần đầu tháng 3/2021 (sau gần 1 năm triển khai phương thức giảng dạy trực tuyến tại trường).
Qua khảo sát, có một số điểm nổi bật cần lưu ý như:
a. Về quá trình chuẩn bị bài giảng: 
+ Sau gần 1 năm giảng dạy trực tuyến, các GV hầu hết đều đã quen thuộc với phương thức này, tuy nhiên, đa số các GV đều cho rằng “thời gian chuẩn bị cho một buổi giảng trực tuyến tốn công gấp 3-4 lần so với buổi giảng bình thường”.  Và khó khăn nhất hiện nay, là “làm thế nào để thiết kế bài giảng một cách sinh động” để khi triển khai buổi học, sinh viên (SV) không rời bỏ máy mà chủ động tham gia vào tương tác với giảng viên.
+ Để chuẩn bị bài giảng, hơn 90% GV soạn bài trên phần mềm Powerpoint và sử dụng thêm một số chương trình khác bổ trợ. Số còn lại, sử dụng các phần mềm mô phỏng chạy trực tiếp trên máy tính của GV.
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Hình 1: khảo sát vào tháng 3/2021 về phần mềm sử dụng để soạn bài giảng trực tuyến
+ Về thuận lợi khi chuẩn bị bài giảng, hơn 54% GV cho rằng không có thuận lợi nào hết, 36% GV cho rằng có thuận lợi do đã có dạy trực tuyến trước kia nên có sẵn bài giảng, không phải soạn lại nhiều, chỉ chỉnh sửa cho phù hợp. Ngoài ra, các GV đều cho rằng, có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn tốt là một thuận lợi khi chuẩn bị bài giảng trực tuyến.
b. Trong buổi giảng trực tuyến: 
+ Về thiết bị, hơn 81% sử dụng màn hình thứ hai để quản lý lớp; 50% GV vừa sử dụng máy tính của trường vừa sử dụng laptop cá nhân để giảng dạy (do phải sử dụng các phần mềm chuyên  ngành, không thể cài phần mềm vào máy tính của trường).
+ Đặc biệt, số lượng GV sử dụng điện thoại smartphone như là công cụ hỗ trợ giảng dạy đã tăng từ 20% lên hơn 54% ở lần khảo sát thứ hai. Điều này cho thấy GV đã chủ động tiếp cận áp dụng nhiều công cụ giảng dạy vào buổi học để buổi học được thành công như mong muốn.
+ Về các ứng dụng tương tác hỗ trợ dạy trực tuyến, 
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Hình 2: khảo sát vào tháng 6/2020 về các ứng dụng tương tác hỗ trợ dạy trực tuyến 
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Hình 3: khảo sát vào tháng 3/2021 về các ứng dụng tương tác hỗ trợ dạy trực tuyến
Qua khảo sát, ở thời điểm tháng 6/2020, 100% GV đều không sử dụng ứng dụng tương tác hỗ trợ dạy trực tuyến nào, nhưng đến nay, tháng 3/2021, đã có các GV sử dụng thêm các ứng dụng Kahoot!, Quizizz và Microsoft Whiteboard để quá trình giảng dạy được sinh động, phong phú, và thu hút SV hơn, dù tỉ lệ sử dụng chưa cao.
c. Về đánh giá SV: 
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Hình 4: khảo sát vào tháng 6/2020 về hình thức đánh giá SV


[image: ]
Hình 5: khảo sát vào tháng 3/2021 về hình thức đánh giá SV

Dù hiện nay, số GV sử dụng hình thức đánh giá trực tuyến mức độ tiếp thu bài học của SV có tăng lên (thông qua các ứng dụng tạo biểu mẫu trắc nghiệm Google Forms, Microsoft Forms, MyAloha.vn) nhưng số GV không sử dụng hình thức đánh giá trực tuyến vẫn khá cao (trên 44%).
d. Về mức độ tiếp thu bài học của SV:
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Hình 6: khảo sát vào tháng 6/2020 về mức độ tiếp thu bài học của SV
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Hình 7: khảo sát vào tháng 3/2021 về mức độ tiếp thu bài học của SV


e. Về phía SV đánh giá hình thức học trực tuyến:
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Hình 8: khảo sát vào tháng 6/2020 về phía SV đánh giá hình thức học trực tuyến
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Hình 9: khảo sát vào tháng 3/2021 về phía SV đánh giá hình thức học trực tuyến

f. Các ý kiến của SV mà GV ghi nhận được qua quá trình giảng dạy trực tuyến:
+ Bị ảnh hưởng bởi điều kiện kỹ thuật: mạng internet yếu, chập chờn, không có máy tính, trang web trường không vào được ….
+ Bị nhiễu từ các tạp âm bên ngoài do không có vị trí học tập riêng.
+ Khó trao đổi hết ý về vấn đề SV còn chưa rõ.
+ SV thích học trực tiếp với GV hơn học trực tuyến.
g. Các ý kiến của GV để tăng cường chất lượng giảng dạy trực tuyến:
+ Xây dựng phòng học liệu, hệ thống LMS.
+ Cần cho giảng viên chủ động trong các phương pháp đánh giá và chương trình phù hợp để kéo sinh viên thăm gia tích cực hơn vào lớp học.

Qua khảo sát cho thấy hình thức giảng dạy trực tuyến được triển khai tại trường CĐ LTT Tp.HCM,  dù có những thuận lợi nhưng cũng tồn tại nhiều nhược điểm.

2. Cơ sở lý luận:
	Trước đây, khi nói đến việc giảng dạy trực tuyến, chúng ta thường nghĩ đến phương thức giảng dạy e-learning - là phương thức học ảo thông qua một thiết bị nối mạng với một hệ thống máy chủ ở nơi khác có lưu trữ sẵn bài giảng điện tử và phần kiểm tra đánh giá đối với người từ xa. 
	Ngày nay, giảng dạy trực tuyến có một số mô hình cơ bản như sau:
2.1. Mô hình học trực tuyến trực tiếp - Synchronous Training System
Mô hình này cho phép người học tương tác đồng thời với người giảng bài thông qua nền tảng công nghệ hội nghị trực tuyến - video conference. Hiện nay phổ biến với  các chương trình như Zoom Meetings, Google Meet, Microsoft Teams….  Với mô hình này, lớp học trực tuyến của chúng ta thực chất là một mô hình lớp học truyền thống, nay được đưa lên trực tuyến mà thôi. Giảng viên ngồi trước một máy tính có đầy đủ hệ thống micro, webcam và tương tác với người học thông qua cuộc gọi video. Người học có thể theo dõi lớp bằng cách sử dụng máy tính hay điện thoại smartphone có kết nối internet.
Các bài giảng mà có thể được ghi lại để có thể nghe hay xem lại sau đó. Tất nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian cố định thôi, sau đó thì video đó có thể bị xoá để giải phóng server.
	Mô hình này thường xoay quanh kỹ năng giao tiếp giữa giảng viên - sinh viên là chủ yếu. Tức là giảng viên sẽ nói chuyện trực tiếp với sinh viên thông qua phần mềm. Với cách này, ít kỹ năng được giảng dạy qua mô hình này. Mô hình này thích hợp với các môn học như Ngoại ngữ nhiều hơn, cho phép giáo viên sửa bài, sửa lỗi trực tiếp cho SV. Mọi SV có thể tương tác trực tiếp với nhau nên có thể phù hợp cho làm bài nhóm.
Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhược điểm là sẽ bị giới hạn thời lượng giao tiếp dù lớp đông hay ít SV. Nếu lớp đông SV mà áp dụng hình thức “giơ tay” thì SV sẽ có thể sẽ phải đợi lâu để tới lượt. Thêm nữa là GV và SV đều không chủ động được thời gian học mà phải phụ thuộc vào lịch học cụ thể.
	Ở mô hình này, tính chủ động, độc lập trong học tập của SV không cao, chỉ phù hợp với những môn học cần tương tác trực tiếp qua nghe nhìn và nói như Ngoại ngữ. Đồng thời cũng chỉ phù hợp với nhu cầu học cá nhân, nhóm nhỏ.
	Giảng dạy trực tuyến hiện tại ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đang được triển khai theo mô hình này.

2.2. Mô hình học trực tuyến gián tiếp – Asynchronous Traning System
Trái với hình thức học trực tuyến trực tiếp, mô hình học trực tuyến gián tiếp này yêu cầu SV phải hoàn thành khóa học dựa trên chính bản thân họ, không có sự hỗ trợ quá nhiều từ các GV (tương tác thông qua hình thức để lại câu hỏi, giảng viên sẽ trả lời khi GV trực tuyến).
	Phần lớn các chương trình học đại học trực tuyến tại Việt Nam đang đi theo mô hình này. Theo đó, các giảng viên sẽ quay clip trước các bài học, sinh viên sẽ xem video bất cứ lúc nào họ muốn. Sau đó SV sẽ làm các bài tập mà GV giao trong khóa học và so sánh với đáp án. SV có thể tương tác thông qua thảo luận với các SV khác trên các nền tảng ứng dụng của nhà cung cấp.

Học theo mô hình này, SV có thể chủ động thời gian, theo đúng tiêu chí ban đầu của học trực tuyến; đồng thời cũng giúp tăng cường kỹ năng tự học. Trong mô hình này, hệ thống bài tập có số lượng tương đối nhiều.
Tuy vậy, trong mô hình này việc tương tác giữa SV và GV bị hạn chế. Thiếu việc chữa bài trực tiếp nên có thể dẫn tới việc SV khó hiểu bài ngay (chính vì vậy yêu cầu kỹ năng tự học rất nhiều). 
Mô hình học trực tuyến gián tiếp phù hợp với SV có khả năng học độc lập cao, chủ động, tự giác; phù hợp với việc học các môn học nghiên cứu, không yêu cầu thực hành nhiều; phù hợp với người có thời gian rảnh rỗi không cố định, người học được chủ động lên lịch cho việc học.

2.3. Mô hình học trực tuyến kết hợp - Blended Learning
Mô hình Blended Learning này đang bắt đầu phát triển trong thời gian gần đây tại nhiều nước trên thế giới. Mô hình học này là kết hợp của cả 2 mô hình học trực tuyến trực tiếp và gián tiếp đã nói ở trên. 
Trong mô hình này, SV sẽ phải học một số kiến thức thông qua các hình thức chủ động như video clip, CD, bài đọc… (học trực tuyến gián tiếp). Sau đó, SV sẽ tham gia một số buổi học trực tiếp thông qua các ứng dụng nền tảng để thảo luận, chữa bài, tập luyện trực tiếp với GV (học trực tuyến trực tiếp).
	Hình thức học trực tuyến kết hợp cân bằng thời gian học giữa học trực tiếp và gián tiếp, do đó, học trực tuyến kết hợp loại bỏ hầu hết những nhược điểm mà hai hình thức trên gặp phải. SV chủ động học, tiếp cận kiến thức, không bị bó buộc thời gian, đồng thời có sự tương tác giữa GV và SV nhằm bù đắp khiếm khuyết kiến thức, dễ đạt tối ưu nhất lượng kiến thức có thể đạt.
	Đây chính là mô hình mà tác giả mong muốn đề xuất thực hiện tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM nhằm đạt chất lượng cao nhất trong việc giảng dạy trực tuyến.

3. Giải pháp đề xuất nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM: 
3.1. Theo tôi, để tăng cường chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM thì việc đầu tiên chính là lựa chọn mô hình giảng dạy trực tuyến phù hợp. Mô hình giảng dạy trực tuyến đang triển khai hiện nay tại trường, là dạng mô hình giảng dạy trực tuyến trực tiếp. Đây là lớp học truyền thống nhưng thay vì GV lên lớp dạy trực tiếp thì GV dạy trực tiếp trên hệ thống live stream. 
Mô hình này có ưu điểm là linh hoạt, chi phí đầu tư và tổ chức lớp học thấp. Nhà trường chỉ cần bố trí phòng nhỏ có máy tính, có micro và webcam cho GV ngồi dạy và hệ thống đường truyền tốt là đã thực hiện được lớp học. 
Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thì mô hình này chất lượng giảng dạy không cao, SV không chủ động học trước bài học lý thuyết nên tương tác giữa GV và SV rất thấp, chỉ một số ít SV có ý kiến phát biểu khi bị GV gọi tên, bắt buộc thì mới tương tác. 
(theo ý kiến của GV tham gia khảo sát). Một phần là cũng do SV còn thụ động, không có tính học tập chủ động, tự học. Một phần là do bài học có nội dung chưa tốt, chưa tập trung vào các vấn đề chính, chưa tạo ra hấp dẫn thu hút được sự chú ý học tập của SV. 

	Nếu chuyển sang mô hình giảng dạy trực tuyến kết hợp giữa giảng dạy trực tuyến trực tiếp và trực tuyến gián tiếp, thì sẽ có nhiều lợi ích cho GV, SV và cả nhà trường. Đây cũng chính là mô hình giảng dạy trực tuyến theo mô hình lớp học đảo ngược (Flipped classroom).
	Trong mô hình lớp học đảo ngược, các hoạt động “Học ở lớp, làm bài tập ở nhà” (trong mô hình lớp học truyền thống) được chuyển thành các hoạt động tự học ở nhà qua video clip bài giảng, học trực tuyến, nghiên cứu bài học qua internet và khi đến lớp người học sẽ làm bài tập, trao đổi, chia sẻ các nội dung của bài học, giải quyết các vấn đề, tình huống do GV đặt ra. SV sẽ phải làm việc với bài giảng trước thông qua đọc tài liệu, tóm tắt tài liệu, nghe giảng thông qua các phương tiện hỗ trợ như các video clip, bản trình chiếu cũng như tìm kiếm, khai thác các tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu bài học.
Bài giảng của GV được gửi trước cho SV và trở thành bài tập ở nhà mà người học phải chuẩn bị trước khi lên lớp. Toàn bộ thời gian trên lớp sẽ dành cho các hoạt động định hướng GV, nghe các người học báo cáo, trao đổi, chia sẻ phần chuẩn bị của mình trước khi GV củng cố và chính thức chốt lại các nội dung của bài học.
Điều này rất phù hợp với yêu cầu tổ chức dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Khi so sánh giữa hai mô hình, có thể nhận thấy sự khác biệt cơ bản trong việc tổ chức các hoạt động trong và ngoài lớp học giữa mô hình lớp học đảo ngược và lớp học truyền thống.
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Bảng 1: Chuyển đổi hoạt động trong mô hình lớp học đảo ngược và lớp học truyền thống
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Bảng 2. So sánh tổ chức lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược
	Lớp học đảo ngược làm hay đổi vai trò của người dạy và người học. Bản chất của mô hình lớp học đảo ngược là hướng đến mục tiêu hoạt động hóa việc học của người học, chú trọng sự tương tác giữa người học và môi trường học tập nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức từ kiến thức vốn có của SV đến kiến thức cần chiếm lĩnh. GV phải tạo được môi trường để thúc đẩy sự sáng tạo trong tiếp thu kiến thức của người học cũng như tạo cơ hội để rèn luyện, phát triển tư duy cho người học.
Trong mô hình lớp học đảo ngược, người GV cần xác định rõ việc dạy học phải lấy hoạt động học của SV làm trung tâm.

Mô hình giảng dạy trực tuyến kết hợp có khá nhiều ưu điểm:
+ Hệ thống quản lý học tập LMS (Learning Management System) là nền tảng tổ chức, chia sẻ và lưu trữ thông tin, kiến thức một cách rất hệ thống và dân chủ. Khi có được một tài liệu hay, GV và ngay cả SV có thể chia sẻ ngay lên hệ thống để các bạn SV khác cùng tham khảo và thảo luận. 
+ Mô hình này cho phép chúng ta dạy và học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. SV ở mọi nơi, trong nước và quốc tế, đều có thể học bài vào bất cứ lúc nào thuận tiện với họ, học bao nhiêu lần cũng được, theo tốc độ và mức độ thông hiểu bài học của mỗi cá nhân. Trong khi lớp học truyền thống bắt buộc mọi người cùng học ở một thời điểm và vị trí, với cùng một tốc độ như nhau nên kém hiệu quả.
+ Khi các nội dung giảng dạy được xây dựng và đưa lên hệ thống, thì nó minh bạch và trở nên chuẩn hóa. Giảng viên từ đó có thể liên tục cải tiến chất lượng, nhà trường cũng dễ dàng hơn trong việc quản lý và đảm bảo chất lượng.
Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS cũng giải phóng giảng viên rất tốt. Thử tưởng tượng một GV dạy cùng một môn học cho 3 lớp/học kỳ, 2 học kỳ/năm, trong 5 năm liên tục, thì GV sẽ dễ dàng trở thành “thợ dạy”. Với hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS thì khác. Sau khi đầu tư nghiêm túc cho các bài giảng và tài nguyên số, thì GV được giải phóng để liên tục cải tiến và sáng tạo những nội dung mới cho môn học của họ phụ trách. Sau khi SV đã học những nội dung cơ bản, thì thời gian trên lớp có thể hoàn toàn dùng để thực hành, ứng dụng, và nâng cao. Mặt khác, khi SV có những câu hỏi, giảng viên có thể tổng hợp và tạo ra một câu trả lời chuẩn trên hệ thống, cứ như thế nội dung môn học liên tục được cập nhật và cải tiến.
Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS cũng tiết kiệm chi phí rất rõ. Chi phí (tài chính, thời gian, khả năng tiếp cận, nguồn lực khác) dành cho việc học thấp đi đáng kể đối với SV. Đối với nhà trường, chi phí quản lý và tổ chức lớp học cũng giảm đáng kể. SV ở các vùng sâu, vùng xa đều có thể tham gia các khóa học trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS.

3.2. Thứ hai, để tăng cường chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM là cần sự thay đổi đến từ cả 3 phía: Nhà trường – Giảng viên – Sinh viên.
a. Nhà trường:  
- Cần thay đổi phương thức quản lý giảng dạy trực tuyến.
- Thay đổi phương thức giảng dạy trực tuyến: chuyển sang hình thức giảng dạy lớp học đảo ngược với mô hình giảng dạy trực tuyến kết hợp. 
- Xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS.
- Xây dựng một Trung tâm học liệu trực tuyến và bộ phận Phát triển chương trình giảng dạy trực tuyến. 
- Xây dựng phòng quay, phòng thu và bộ phận biên tập video clip chuyên nghiệp để thực hiện các video clip bài giảng của GV.
- Xây dựng chương trình môn học đặc trưng riêng của hình thức dạy trực tuyến
- Tăng cường sơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ dạy trực tuyến, nâng cao chất lượng đường truyền internet bằng nhiều hình thức:
+ Tăng thêm dung lượng đường truyền cho các đường truyền miễn phí để SV dễ dàng tiếp cận với các học liệu, tài nguyên học tập tại bất kỳ nơi nào trong trường, tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
+ Hoặc mở dịch vụ internet có trả phí để có đường truyền chất lượng cao dành riêng cho SV cần đường truyền tốc độ cao, SV tự thanh toán phí tự động.
+ Quản lý đường truyền dành riêng cho SV học trực tuyến tách biệt với các đường truyền miễn phí khác thông qua thư viện số.

3.2. Giảng viên:
- Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị công nghệ sử dụng trong quá trình giảng dạy trực tuyến: GV có thể tự bồi dưỡng hoặc Khoa, Trường tổ chức các lớp học, các buổi học chuyên đề dành riêng cho GV dạy trực tuyến như:
+ Kỹ thuật sử dụng phần mềm PowerPoint nâng cao trong giảng dạy trực tuyến.
+ Sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến.
+ Sử dụng phần mềm biên tập để tự ghi âm, ghi hình bài giảng.


- Giảng viên lựa chọn nội dung, bài dạy thích hợp, thiết kế các bài giảng, video, chia sẻ các tài liệu đồng thời giao các nhiệm vụ học tập cần thực hiện cho SV (như tìm hiểu các vấn đề học tập; bài tập phát triển năng lực; bài báo cáo kèm sản phẩm báo cáo…).
- Giảng viên chủ trì tổ chức hoạt động đưa ra ý kiến, thảo luận, trao đổi các nội dung bài học giữa SV với SV sau đó kết luận các vấn đề chính của bài dạy học khi thực hiện giờ giảng trực tiếp trên lớp.
- Giảng viên tiếp tục hỗ trợ, trao đổi, giải đáp thắc mắc của người học về nội dung đã học trên không gian lớp học qua mạng đã được tạo ra sau khi kết thúc giờ học trực tiếp cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của người học.
- GV phải soạn bài giảng phù hợp với phương pháp giảng dạy trực tuyến, đảm bảo súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo đậy đủ nội dung cần truyền đạt. Để đảm bảo được yêu cầu này, cần kết hợp giữa giữa phần mềm giảng dạy trực tuyến với phần mềm gửi nhận tài liệu bài giảng, phần mềm kiểm tra đánh giá, bài tập ….
- GV phải tìm ra và thích ứng với phương pháp giảng dạy mới nhằm kích thích SV hứng thú với phương pháp học trực tuyến, đồng thời nâng cao hứng thú giảng dạy cho chính bản thân GV trong quá trình giảng dạy.
- GV phải nêu cao hứng thú và tinh thần tự giác học tập của SV. Vì chỉ có SV mới là yếu tố có vai trò quyết định hiệu quả và chất lượng học tập của chính họ.

3.3. Sinh viên: 
- SV bắt buộc phải xem/nghiên cứu bài giảng, tài liệu, video ở nhà và hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giảng viên giao trước khi vào học trực tuyến.
- SV dành thời gian để thảo luận nhóm, trao đổi với nhau và trao đổi với giảng viên (các SV khác vẫn theo dõi được) trên lớp học trực tuyến.
- SV làm bài tập và thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên giao sau mỗi buổi học.
	- SV phải rèn luyện kỹ năng tự học.  Tự học là yếu tố quyết định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo. Thực tế giảng dạy cho thấy dù GV có dạy giỏi, có kiến thức sâu rộng và trình độ nghiệp vụ vững vàng đến mấy, nếu SV không chịu khó học tập, đào sâu nghiên cứu, mở rộng thêm kiến thức bằng cách học tập độc lập thì chất lượng học tập cũng không thể cao. Trong điều kiện học tập ở nhà trường như nhau nhưng kết quả học tập của SV khác nhau rõ rệt, điều đó phần lớn là do khả năng tự học của mỗi sinh viên. 
Bản thân mỗi cá nhân đều tiềm ẩn một khả năng tự học, khả năng đó được tăng cường hay không là nhờ vào cách thức học tập của họ. Vì vậy việc hình thành kỹ năng trong học tập có vai trò rất quan trọng trong quá trình dạy - tự học.
Một số kỹ năng tự học cần thiết cho sinh viên cần được hướng dẫn trong các buổi học định hướng đầu năm:
+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch tự học: Lập kế hoạch tự học là việc xây dựng kế hoạch cho những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện được các nhiệm vụ mà mục tiêu đề ra. Mỗi cá nhân khi xây dựng kế hoạch học tập cụ thể cần phải hiểu rõ mục tiêu và tính toán những bước đi thích hợp. Khi lập kế hoạch cần phải suy nghĩ về những gì sẽ làm, chuẩn bị tốt nhất để đạt được hiệu quả học tập cao và phải đặt câu hỏi là tại sao chúng ta phải làm như thế. Đây chính là quá trình lập kế hoạch học tập, là quá trình lập kế hoạch học cách học, mỗi cá nhân phải tính toán cách thức và thời gian để hoàn thành các công việc. 
Khi xây dựng kế hoạch sinh viên cần nắm vững một số yêu cầu sau:
1. Xác định đầy đủ các công việc cần làm
2. Xác định yêu cầu của từng công việc
3. Phân phối thời gian hợp lý cho từng công việc
4. Sắp xếp các công việc một cách hợp lý
5. Nắm được yêu cầu của kế hoạch
+ Kỹ năng đọc sách và tài liệu tham khảo: Để việc đọc sách có chất lượng và hiệu quả, cần đọc theo một quy trình nhất định, nếu không chúng ta sẽ mất thời gian mà không thu được nhiều kết quả và không lưu giữ được những thông tin cần thiết. Vì vậy, với kỹ năng đọc sách và tài liệu tham khảo cần có các kỹ năng chính sau:
1. Biết chọn đúng sách cần đọc
2. Biết lập danh mục tài liệu cần đọc
3. Biết chọn cách đọc phù hợp với mục đích đề ra
4. Biết ghi theo phiếu tư liệu
5. Biết ghi theo đề cương chi tiết
6. Biết tóm tắt nội dung chính những điều đã đọc
7. Biết lưu trữ những điều đã đọc theo vấn đề
+ Kỹ năng nghe giảng, ghi chép: Nghe giảng viên giảng bài là một trong những hoạt động cơ bản của quá trình học tập trên lớp. Một số SV nghe giảng tốt, ghi tốt giúp cho quá trình tiếp nhận kiến thức hiệu quả hơn, SV đó mất ít thời gian hơn trong việc học bài, làm bài sau đó. Ngược lại, có rất nhiều SV nghe thầy giảng viên giảng nhưng không hiểu bài, không nắm bắt được thông tin bài học dẫn tới việc học tập kém hiệu quả. Như thế có thể thấy nghe giảng, ghi chép tốt không phải đơn giản, cũng cần phải có kỹ năng mới có thể nghe giảng một cách hiệu quả. Có thể thấy rằng muốn ghi tốt, khi nghe giảng sinh viên cần chú ý đến những điểm sau đây:
     - Tập trung nghe, hiểu vấn đề rồi diễn đạt (ghi) theo ý hiểu của mình.
     - Chú ý ghi dàn bài để nhìn được khái quát cấu trúc chung của bài giảng.
     - Tập trung vào những nội dung chính, những điểm quan trọng nhất mà giảng viên thường nhấn mạnh qua ngữ điệu, qua việc nhắc lại nhiều lần.
     - Chú ý đến các bảng tóm tắt, các sơ đồ và các tài liệu trực quan khác mà giảng viên đã giới thiệu, vì đây là lúc người thầy hệ thống hóa, so sánh, phân tích... để đi đến kết luận và rút ra cái mới.
     - Khi gặp chỗ khó, không hiểu hãy tạm thời gác lại và sẽ cố gắng tìm hiểu những điều đó sau để quá trình nghe giảng không bị gián đoạn.
     - Khi bài giảng dừng lại, có thể nêu câu hỏi để đào sâu kiến thức, liên hệ thực tiễn và làm rõ những chỗ chưa hiểu.
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: Khi trở thành sinh viên, các bạn có rất nhiều cơ hội để các bạn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thông qua các bài tập hay đề tài trên lớp cũng như các hoạt động tình nguyện hay tham gia các CLB. Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn sinh viên được học hỏi rèn luyện và cọ xát, tuy nhiên, để làm việc nhóm hiệu quả, các bạn cần lưu ý, hiểu rõ những điều cơ bản trong xây dựng nhóm: 
    - Trau dồi kỹ năng và rèn luyện tinh thần tự chủ trong học tập. Chủ động và tích cực để hấp thụ được tối đa sự truyền đạt, hướng dẫn của giảng viên.
    - Sinh viên cần phải thay đổi lại cách tư duy, cách suy nghĩ trong học tập. Để làm được điều đó thì cần có sự nhìn nhận, đóng góp ý kiến thẳng thắn của nhóm trưởng, các thành viên tích cực ở trong nhóm. 
    - Mọi thành viên trong nhóm cần phải có một sự tôn trọng khi ai đó trình bày quan điểm, ý kiến. Giữa các thành viên với nhau nên có sự động viên, sự khen ngợi khi ai đó làm được gì hay, kể cả các bạn đóng góp ít thì cũng tìm cách khen ngợi khích lệ nhau. 
+ Kỹ năng khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức: Khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức là một trong các biện pháp, thao tác tư duy logic quan trọng, đạt hiệu quả cao trong học tập và nghiên cứu. Nó có tác dụng làm phong phú thêm kiến thức đã học bằng  một tư tưởng mới, xem  xét các vấn đề đã học dưới góc độ mới. Giúp người học không chỉ cũng cố những điều đã học mà còn có thể sắp xếp chúng thành hệ thống chặt chẽ và lý giải được ý nghĩa sâu xa của kiến thức. Bởi vậy rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa trong tự học có vị trí quan trọng trong phát triển năng lực tư duy cho người học.
Một số kỹ năng khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức:
    - Xác định nhiệm vụ học tập.
    - Phân tích, xác định nội dung kiến thức cần hệ thống hóa.
    - Xác định mối liên hệ giữa các kiến thức.
    - Hoàn thiện sơ đồ,bảng hệ thống hóa kiến thức.
4. Kết luận: 
Trong giải pháp mà tác giả đề xuất nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM,  cần có sự thay đổi tích tực từ cả 3 phía Nhà trường – Giảng viên – Sinh viên. Việc thay đổi này không thể thực hiện ngay trong một sớm một chiều, mà từng phía phải thông hiểu để từng bước thực hiện các thay đổi một cách tích cực nhất có thể. Với năng lực của nhà trường, của đội ngũ giảng viên và sinh viên hiện nay của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, tôi nghĩ việc thay đổi này không phải là quá khó nhưng sẽ được thực hiện từng bước cụ thể. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_tr%E1%BB%B1c_tuy%E1%BA%BFn#:~:text=Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20(hay,h%E1%BB%8Dc%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20t%E1%BB%AB%20xa. 
[2]. http://cuongcong.com/elearning/cac-mo-hinh-hoc-truc-tuyen.html 
[3]. http://aum.edu.vn/tin-tuc/3-mo-hinh-hoc-dai-hoc-truc-tuyen-hieu-qua.html 
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